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Thanh phẩần: Mỗi viên chứa
- Loperamid............2 mg
- Ta dược......... vd 1 vién (Ta duge: tinh bét ngé, magnesi stearat, aerosil, nước cất, natri benzoat)
Được lực học:Loperamid là một thuốc trị ia chảy được dùng. để chữa triệu chứng các trường hợpia chảy cấp
không rõ nguyên nhân và một số tình trang ia chảy mãn tính. Ở liều bình thường ít tác dụng lên than kinh trung

ương. Loperamid làm giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch đường tiêu hoá và tăng trương lực cơ hậu môn.
Thuôc còn kéo dài thời gian vận chuyển qua ruột, tăng vận chuyên dịch và chất điện giải qua niêm mạc ruột do
đó làm giảm sự mất nước và chất điện giải, giảm lượng phân. Tác dụng có lẽ liên quan đến giảm giải phóng

acetylcholin va prostaglandin.
Được động học: Hấp thu qua đường tiêu hoá xp xỉ 40% liều uống loperamid. Thuốc được chuyên hoá ở gan
dưới dạng không hoạt tính (trên 50%) và bài tiết qua phân và nước tiéu dưới dạng không đổi và chuyền hoá

(30%- 40%). Liên kết với protein khoảng 97%. Thời gian bán huỷ khoảng 7-14 giờ.
Chỉ định: Loperamid chỉ được chỉ định đứng hàng thứ hai để điều trị chứngia chảy cấp không có biến chứngở
người lớn hoặc làm giảm thể tích chất thải sau thủ thuật mở thông hồi tràng hoặc đại tràng.

Liều lượng và cáchdàng:
* Người lớn: - ia chảy cập: + Ban đầu uống 2viên, sau đó mỗi lần đi lỏng uống Iviên, tối đa 5ngày.

+ Liều thông thường 3-4viên/ngày. Liều tối đa 8 viên/ngày.
- Ja chảy mãn: + Ban đầu uống 2 viên, sau đó mỗi lần đi lỏng uống 1viên/lần cho tới khi cằm.

+ Liều duy trì: Uống 2- 4 viên ngàychia thành liều nhỏ. Tối đa 8 viên/ngày.
*Trẻem: - Trẻ em từ6-8tuổi: Uống 2mg, 2lân /ngày.

~ Trẻ em từ 9-12 tuổi: Uống 2mg, 3lần /ngày.
- Liều duy trì: Uống Img/10 kg thể trọng, chỉ uống sau 1 lần đi ngoài.

* Loperamid không đượckhuyến cáo dùng cho trẻ em một cách thường quy trong ia chaycấp.
Chẳng chỉ định: Mần cảm với loperamid, khi cần tránh ức chế nhu động ruột, khi có tồn thương gan, khi có

viêm đại tràng nặng, viêm đại tràng màng giả, hội chứng ly, bụng trướng, trẻ em dưới 6 tuổi

Thận trọng:
-_ Với những người bệnh giảm chức năng gan hoặc viêm loét đại tràng.
- Ngừng thuốc nếu không thấy kết quả điêu trị trong vòng 48 giờ.
-_ Cân theo dõi nhu động ruột và lượng phân, nhiệt độ cơ thể, theo dõi trướng bụng.
-_ Loperamid không có vai trò nào trong điều trị thường quy ỉa chảy cấp ở trẻ em và không được coi là một

thuốc dé thay thế liệu pháp bù nước và điện giải bằng đường uống
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có nghiên cứu rõ ràng trên phụ nữ có thai do đó không nên
dùng cho phụ nữ có thai. Vì Loperamid tiết ra sữa rất ít, có thể dùng cho bà mẹ re cho con bú nhưngở liều
thấp. ⁄

Tác dụng của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy: Chưa thấy tác động gì.

Tac dung khéng mong muén:
-_ Thường gặp: Táo bón, đau bụng, buồn nôn, nôn.

- Ít gặp: Toàn thân mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, trướng bụng, khô miệng, nôn.
- Hiém gap: Tac ruột do liệt, dị ứng. x

Tương tác thuốc: Tăng độc tính nêu¡dùng loperamid đồng thời với những thuốc ức chế hệ thần kinh trung ươn
các phenothiazin, các thuốc chồng trầm cảm loại 3 vòng. BS
Quá liều và xử trí:
Triệu chứng: Suy hô hấp và hệ thần kinh trung ương, co cứng bụng, táo bón, kích thích đường tiêu hoá,buồïf”
nôn, nôn. Tình trạng quá liều thường xảy ra khi liều dùng hàng ngày khoảng 60mg Loperamid.
Điều trj: Rửa dạ dày sau đó uông khoảng 100 g than hoạt qua ông xông dạ dày và theo dõi các dấu hiệu suy
giảm than kinh trung ương, nều có thì cho tiêm tinh mach 2mg naloxon (0,01 mg/kg cho trẻ em), có thể dùng
nhắc lại nếu cần, tông liều có thẻ tới 10mg.

Bảo quản: Nhiệt:độ không quá 30°C, nơi khô, mát, tránh ánh sáng trực tiếp. _Tiêw chuẩn áp dụng: TCCS
Đónggói: Vỉ 10 viên, hộp 10vi. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Để xa tầmtay |trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thây thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những dấu hiệu không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc
Thuôc được sản xu: ha ty TNHH MTV Dược TW 3 - 115 Ngô Gia Tự-Đà năng
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